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Họ và tên người 

hành nghề KBCB

Số chứng 

chỉ hành 

nghề

Phạm vi 

hoạt động chuyên môn

Thời gian đăng 

ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ 

thể thời gian 

làm việc)

Vị trí chuyên 

môn

(ghi cụ thể 

chức danh, vị 

trí chuyên môn 

được phân 

công đảm 

nhiệm)

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh khác

1
Nguyễn Thị Kim 

Hồng

0001900/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

2 Nguyễn Ngọc Sang
0001893/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

3 Trần Ngọc Thạch
0002020/K

H-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

BSCKI - PGĐ -

Trưởng khoa
Không

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Kèm theo Công văn số          /YTKS ngày  27  tháng 3 năm 2020 của Trung Tâm Y tế Khánh Sơn)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn

2. Địa chỉ: Thôn Tà Nĩa, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 0 giờ 00 đến 24 giờ 00, Thứ 2 đến Chủ nhật

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 



4 Trần Văn Lộc Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

5
Nguyễn Trung 

Cường
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

6
Nguyễn Thị Diễm 

Kiều

0001899/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

7
Nguyễn Thị Kim 

Oanh

0002016/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN Gây mê 

hồi sức - Nhân 

viên

Không

8 Trần Thị Trúc Linh
0001888/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - ĐD 

trưởng khoa

Không

9 Lê Hữu Thọ
004736/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN điều dưỡng 

- Phó phòng 

KHNV

Không

10 Võ Thị Thu Thủy
004703/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không



11 Nguyễn Thị Thảo
004737/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

CĐ - Nhân 

viên

Không

12 Lê Thị Kim Ngân
0003229/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN điều dưỡng 

- ĐD trưởng 

khoa

Không

13 Đặng Thị Trình
004741/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều dưỡng 

CĐ - Nhân 

viên

Không

14
Nguyễn Hoàng 

Thanh Kiều
005124/KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

15 Chu Thị Mến
0002018/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

16
Nguyễn Thành 

Linh

0002015/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ YHCT - 

Nhân viên
Không

17
Trần Thị Ngọc 

Tỉnh

0001897/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN Điều 

dưỡng - 

Trưởng phòng 

ĐD

Không



18 Phan Thanh Quan
006139/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

19 Nguyễn Vĩnh Đô
0003304/K

H-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

BSCKI - Phó 

trưởng khoa
Không

20
Mai Thị Kim 

Nhung
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

21 Trần Thị Lân
004746/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

22 Võ Xuân Oánh
0002955/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa
Không

23 Mấu Thị Nghiệp
0002013/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

24 Lê Đình Giang
004742/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN điều dưỡng 

- ĐD trưởng 

khoa

Không



25
Vũ Thị Tuyết 

Giang

0002019/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN điều dưỡng 

- Nhân viên
Không

26
Mấu Thị Hồng 

Hiền

006147/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

27 Hồ Lê Ngọc Hà
006521/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều dưỡng 

CĐ - Nhân 

viên

Không

28
Nguyễn Thị Thu 

Hà

0001886/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

29
Nguyễn Thị Hồng 

Cúc

0001950/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

30 Trần Thị Màu
006194/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

31
Nguyễn Thị Thắm 

Hồng

0001884/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không



32
Đặng Thị Bích 

Thảo

004769/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

33 Kiều Thị Thiết
004992/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

34 Nguyễn Thị Nguyệt Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

35 Lê Thị Nhàn
004918/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

36 Nguyễn Thị Nhạn
0001925/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - ĐD 

trưởng khoa

Không

37
Đinh Thị Hiếu 

Hạnh

000578/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội nhi

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

BSCKI - 

Trưởng khoa
Không

38 Lê Thị Mịn
0002358/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không



39
Nguyễn Thị Ngọc 

Minh

006340/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

40 Mấu Xuyển
006103/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

41 Đoàn Đức Quang Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

42 Mai Sỹ Lập
0002022/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Phó 

trưởng khoa
Không

43 Hồ Ngọc Gia
000738/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

BSCKI - Giám 

đốc
Không

44
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy

0001854/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - ĐD 

trưởng khoa

Không

45
Nguyễn Thị Kim 

My

0001892/K

H-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không



46 Đinh Văn Hồng
006323/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không

47 Hồ Thị Thắng
004983/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

48 Võ Thị Hồng
0002899/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN Xét 

nghiệm - Nhân 

viên

Không

49
Nguyễn Thị Kim 

Thơm

0001894/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

KTV Xét 

nghiệm - Nhân 

viên

Không

50 Nguyễn Duy Di
0003392/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN Xét 

nghiệm - 

Trưởng phòng 

TCHC

Không

51 Cao Bá Lâm
004746/K

H-CCHN
Chuyên khoa hình ảnh y học

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

KTV Xquang - 

Nhân viên
Không

52 Nguyễn Văn Cường
0001895/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

KTV Xét 

nghiệm - Nhân 

viên

Không



53 Ngô Thị Thúy Vân
005008/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

CN Xét 

nghiệm - 

Trưởng khoa

Không

54
Nguyễn Thị Hồng 

Thương

0002795/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

KTV Xét 

nghiệm - Nhân 

viên

Không

55 Nguyễn Văn Hưng
006016/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

KTV Xét 

nghiệm - Nhân 

viên

Không

56 Vi Quang Hùng
006017/K

H-CCHN
Chuyên khoa hình ảnh y học

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

KTV Xquang - 

Nhân viên
Không

57 Lê Sĩ Hoàng Hải
810/KH-

CCHND
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

DSCKI - PGĐ - 

Trưởng khoa
Không

58 Lê Thị Mai
421/CCHN-

D-SYT-KH
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ ĐH - 

Nhân viên
Không

59 Phạm Giang Trung
004663/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

60
Trần Thị Như 

Tuyết

280/CCHN-

D-SYT-KH
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ ĐH - 

Nhân viên
Không

61
Nguyễn Ngọc 

Thanh Châu

811/CCHN-

D-SYT-KH
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không



62
Nguyễn Thị Trường 

Linh
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ ĐH - 

Nhân viên
Không

63 Phạm Thị Mỹ Thoa
804/KH-

CCHND
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

64 Phạm Thị Soa Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược tá - Nhân 

viên
Không

65
Nguyễn Thị Thanh 

Tâm

006228/K

H-CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường, xử trí ban đầu một số trường hợp 

cấp cứu tại cộng đồng

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bác sĩ Y học 

dự phòng - 

Nhân viên

Không

66
Bo Bo Thị Hồng 

Thê

006341/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ sinh TH - 

Phó trưởng 

khoa

Không

67 Nguyễn Thành Đức
006243/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

68 Trịnh Quang Hiếu
006337/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

69 Cao Văn Bở
004937/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

70 Nguyễn Thị Thúy
006193/K

H-CCHN

Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường, xử trí ban đầu một số trường hợp 

cấp cứu tại cộng đồng

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ Y học 

dự phòng - 

Trưởng khoa

Không



71 Hoàng Thị Vỹ
004675/K

H-CCHN
Chuyên khoa xét nghiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

KTV Xét 

nghiệm - Nhân 

viên

Không

72 Hoàng Thị Thương
004689/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

73 Bo Bo Thị Điệp
004883/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

74 Nguyễn Văn Thanh
0004418/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

75 Đinh Thành Đạt
006362/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

76 Đàm Thị Cúc
0001903/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

77 Cao Xuân Đồng
004720/K

H-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Phó 

trưởng phòng 

khám ĐKKV

Không



78
Nguyễn Thanh 

Danh

004824/K

H-CCHN
Khám chữa bệnh chuyên khoa Nội

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

BSCKI - 

Trưởng phòng 

khám ĐKKV

Không

79
Phạm Minh Hoàng 

Giang

0002014/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

80 Nguyễn Thị Thủy
004939-

KHCCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

81
Nguyễn Thị Đức 

Tâm
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược tá - Nhân 

viên
Không

82 Trần Thị Tuyết
943/KH-

CCHND
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

83
Nguyễn Thị Bích 

Hiền

005107/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Phó 

trưởng trạm y 

tế

Không

84 Phạm Thị Xương
006209/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

85 Nguyễn Thị Huệ
004960/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không



86 Hoàng Thị Hoài
842/KH-

CCHND
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

87 Lê Anh Minh Khôi
006544/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

88 Huỳnh Thị Quy
004961/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

89
Lương Thị Kim 

Lan

004954/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

90
Nguyễn Lê Kim 

Phượng

004975/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

91
Nguyễn Thị Xuân 

Hiếu

403/ 

CCHN - D-

SYT - KH

Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

92 Lê Trần Trọng Hiếu Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Phó 

trưởng trạm y 

tế

Không

93
Nguyễn Thanh 

Luân

005038/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không



94 Phạm Văn Quân
005197/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Phó 

trưởng trạm y 

tế

Không

95 Hồ Thị Minh
004882/K

H - CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Phó trưởng 

trạm y tế

Không

96
Nguyễn Thị Thùy 

Trinh

004976/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

97 Bo Bo Thị Lệ
004917/ 

KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Nhân 

viên

Không

98
Phan Thị Phương 

Thảo

004977/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

99 Hồ Lê Ngọc Thu Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

100 Lê Quốc Việt Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Bác sĩ - Nhân 

viên
Không



101 Đỗ Thị Hồng Thắm
004985/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

102 Nguyễn Thị Mai
006353/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Phó 

trưởng trạm y 

tế

Không

103
Phan Thị Tuyết 

Loan

004986/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

104 Trần Thị Hoanh
2728/LA-

CCHND
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

105 Cao Thị Thu Hồng
004884/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Phó trưởng 

trạm y tế

Không

106
Nguyễn Thị Thu 

Vân

004959/K

H-CCHND

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

107
Phan Thanh Trúc 

Uyên
290/CCHN-D-SYT-KH Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

108 Nguyễn Văn Chiến004978/KH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không



109 Hồ Văn Thái
004957/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

110 Châu Thị Hà
006351/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Điều Dưỡng 

TH - Phó 

trưởng trạm y 

tế

Không

111 Cao Văn Điếng
0004432/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

112
Mấu Thị Minh 

Khai

006398/K

H-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không

113 Lê Thị Hạnh
868/KH-

CCHND
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

114 Hồ Thị Quyên

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

115
Nguyễn Thị Bích 

Phượng

006275/ 

KH-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Hộ sinh TH - 

Nhân viên
Không



116
Phạm Minh Hoàng 

Gia

006165/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Nhân 

viên
Không

117
Lê Thị Thanh 

Huyền

004959/K

H-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Nội vụ quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sỹ, bác sỹ 

y học dự phòng, y sỹ.

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

(Chưa kể thời 

gian trực)

Y sĩ - Phụ 

trách trạm y tế
Không

118
Huỳnh Thị Thanh 

Thí
Bán lẻ thuốc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Dược sĩ TH - 

Nhân viên
Không

ST

T
Họ và tên 

Thời gian đăng 

ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh (ghi cụ 

thể thời gian 

làm việc)

Vị trí làm việc

(ghi cụ thể 

chức danh, vị 

trí làm việc 

được phân 

công cụ thể)

1 Mấu Thị Bích Hiền

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên trạm 

y tế

2 Võ Thị Bửu

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên trạm 

y tế

3 Phan Thị Hồng

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên trạm 

y tế

Điều Dưỡng sơ học

Điều Dưỡng sơ học

Điều Dưỡng sơ học

5. Danh sách đăng ký người làm việc (bao gồm những người làm việc tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

Văn bằng chuyên môn



4
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên trạm 

y tế

5 Cao Thị Minh Ngại

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên trạm 

y tế

6 Hà Mạnh Cường

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên 

khoa KSBT

7 Lê Thị Kim Hoa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên trạm 

y tế

8 Trương Thị Thúy

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên 

phòng KHNV

9 Lê Thị Thanh Hải

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ lý

10 Trần Thị Đạt

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ lý

11
Nguyễn Thị Thu 

Hà

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ lý

12 Mấu Thị Minh Chi

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ lý

13 Hoàng Quang Tĩnh

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ

14 Trần Thị Thu Hiền

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Kế toán viên

15 Trần Thị Hải

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ lý

Cao đẳng kế toán thương mại dịch vụ

Điều Dưỡng sơ học

Điều Dưỡng sơ học

Điều Dưỡng sơ học

Điều Dưỡng sơ học

Điều Dưỡng sơ học



16 Nguyễn Thị Thủy

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ lý

17
Nguyễn Thị Ngọc 

Mai

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Hộ lý

18 Lê Văn Tứ

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Lái xe

19
Nguyễn Thị Đông 

Anh

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên Hộ 

lý

20
Nguyễn Trần Thúy 

Vân

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Trưởng khoa 

Dân số

21 Mấu Thị Khuyết

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên 

Khoa Dân số

22 Nguyễn Thị Trà

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên 

Khoa Dân số

23 Nguyễn Trọng Độ

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên 

Khoa Dân số

24 Đinh Văn Thế

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Kế toán viên

25
Bùi Quang Thành 

Trung

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

IT

26 Phạm Thị Sen

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Nhân viên 

Phòng TCHC

27 Nguyễn Thị Tình

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Văn Thư

Cử nhân Luật kinh doanh

Lái xe hạng D

Cử nhân xây dựng Đảng

Đại học lưu trữ học & quản trị văn phòng

Cử nhân luật học

Cử nhân kinh tế

Kỹ sư công nghệ thông tin

Cao đẳng tin học

Trung cấp hành chính văn thư



28 Phan Thanh Đông

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Lái xe

29 Hoàng Đình Đính

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ

30 Nguyễn Hữu Nghĩa

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Kế toán trưởng

31 Trần Văn Vũ

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Kế toán viên

32 Nguyễn Thị Dung

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Kế toán viên

33 Cao Thanh Tùng 

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

34 Trần Thị Kim Ly

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

35
Nguyễn Thị Thu 

Trang

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

36 Hà Minh Thẩm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

37 Cao Lâm Những

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

38
Nguyễn Thị Kim 

Thắm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

39 Bo Bo Mẫng

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

Lái xe hạng D

Thạc sĩ quản lý bệnh viện - Cử nhân kinh tế

Cử nhân Luật kinh doanh

Đại học kế toán doanh nghiệp

Cử nhân kinh tế

Trung cấp quản trị mạng

Trung cấp văn thư



40
Nguyễn Thị Hoàng 

Hải

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

41 Mấu Văn Khiêm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

42 Cao Thị Nhiệu

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

43 Cao Ngọc Tuân

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

44
Đặng Thị Nga 

Hằng

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

45 Nguyễn Hùng

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

46 Cao Thị Tăng

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

47 Cao Xuân Kiệm

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Bảo vệ trạm y 

tế

48 Mai Thị Xuân

7h00-17h00 

Từ thứ 2 đến thứ 

6

Chuyên trách 

dân số xã

Trung cấp tin học

Cử nhân Luật kinh doanh

Trung cấp du lịch

Trung cấp tin học

Trung cấp tin học
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